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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 73/2024/DS-ST 

Ngày: 09 - 9 - 2024 

V/v: “T/C hợp đồng tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Hữu Thắng. 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Phạm Minh Giới  

Ông Nguyễn Văn Dương.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Cẩm Giang - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

Ngày 09 tháng 9 năm 2024, tại trụ s  T a án nh n d n huyện Phụng Hiệp, 

tỉnh Hậu Giang,   t    sơ thẩm   ng  hai vụ án thụ    số: 152/2024/T ST-DS 

ngày 24 tháng 6 năm 2024, v  tranh  h p hợp đồng tín dụng, th o  uy t định 

đưa vụ án ra   t    số: 133/2024/    ST-DS ngày 02 tháng 8 năm 2024 và 

 uy t định ho n phi n t a số: 96/2024/  ST-DS ngày 22 tháng 8 năm 2024, 

giữa  á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng N1 

 ịa  hỉ: Số B, đường  , phường T, quận B, thành phố Hà Nội. 

  i di n theo pháp  u t: Phạm Toàn V,  h   vụ: T ng Giám đố . 

  i di n h p pháp: 

1. Bùi Thành N,  h   vụ: Giám đố   hi nhánh Ng n hàng N ng nghiệp và 

Phát triển N ng th n huyện N1, tỉnh Hậu Giang; địa  hỉ: Số F H,  p M, thị tr n 

C, huyện P, tỉnh Hậu Giang;  à người đượ  ủy quy n  h i  iện và tham gia tố 

tụng.  

2. Ông Thanh T,  h   vụ: Ph  Giám đố   hi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển N ng th n huyện N1, tỉnh Hậu Giang;  à người đượ  ủy 

quy n  ại tham gia tố tụng. C  m t. 

- Bị đơn:  ồng Hoàng H, sinh năm 1968 

 ịa  hỉ:  p H, thị tr n B, huyện P, tỉnh Hậu Giang. Vắng m t. 

- Người có quyền   i, nghĩa vụ  iên quan: Bùi Thị  , sinh năm 1968 
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 ịa  hỉ:  p H, thị tr n B, huyện P, tỉnh Hậu Giang. Vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn  h i  iện ngày 10 tháng 5 năm 2024 và những  ời tr nh  ày 

trong quá tr nh giải quy t vụ án   ng như tại phi n t a, nguy n đơn và đại diện 

hợp pháp  ủa nguy n đơn  à  ng Ông Thanh T trình bày:  

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019,  ị đơn  à  ng  ồng Hoàng H    vay  ủa 

Ngân hàng N1 Chi nhánh huyện P, tỉnh Hậu Giang số ti n  à 43.000.000 đồng, 

th o Hợp đồng tín dụng số 7006-  V-201903992 ngày 25 tháng 10 năm 2019; 

  i su t th a thuận  à 9,5 /năm,   i su t quá hạn   ng 150  so với   i su t trong 

hạn, trả   i 06 tháng một   n; thời hạn thanh toán  à 12 tháng. 

Phía  ị đơn  h ng th   h p tài sản, nhưng để đảm  ảo phương th    ho 

vay tín  h p, Ng n hàng    giữ hộ  ủa  ị đơn và người    quy n  ợi, nghĩa vụ 

liên quan là bà Bùi Thị   03 Gi y  h ng nhận quy n s  dụng đ t, số vào s : 

CH00427, CH00426 và CH00425, số phát hành: BD 408509, BD 408508 và BD 

408507, do Ủy  an nh n d n huyện P, tỉnh Hậu Giang   p  ho  ng  ồng Hoàng 

H  ùng ngày 23 tháng 12 năm 2010. 

Từ  ú  vay đ n nay, phía  ị đơn  hưa trả  ho nguy n đơn  hoản nào. 

Nguy n đơn  h i  iện y u   u T a án giải quy t: Buộ   ị đơn trả  ho 

nguy n đơn số ti n  à 70.621.315 đồng, trong đ : Nợ gố   à 43.000.000 đồng; nợ 

  i trong hạn  à 19.742.301 đồng; nợ   i quá hạn  à 7.879.014 đồng. 

Phía  ị đơn  à  ng  ồng Hoàng H và người    quy n  ợi, nghĩa vụ  i n 

quan là bà Bùi Thị   vắng m t trong suốt quá tr nh tố tụng tại T a án n n  h ng 

    ời tr nh  ày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau  hi nghi n   u  á  tài  iệu    trong hồ sơ vụ án đượ  thẩm tra tại 

phiên t a và  ăn    vào   t quả tranh  uận tại phi n t a, Hội đồng   t    nhận 

định: 

[1] Tranh  h p giữa  á  đương sự  à tranh  h p hợp đồng tín dụng, thuộ  

thẩm quy n giải quy t  ủa T a án nh n d n huyện Phụng Hiệp th o quy định tại 

 hoản 3  i u 26, điểm a  hoản 1  i u 35 và điểm a  hoản 1  i u 39  ủa Bộ 

 uật Tố tụng d n sự. 

[2] Tại phi n t a,  ị đơn  à  ng  ồng Hoàng H và người    quy n  ợi, 

nghĩa vụ  i n quan  à  à Bùi Thị   đ  đượ  triệu tập hợp  ệ đ n   n th  hai 

nhưng v n vắng m t mà  h ng  ung   p đượ   h ng     h ng minh v  sự  iện 

  t  hả  háng ho   do tr  ngại  há h quan. Do đ , Hội đồng   t    ti n hành 
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  t    vắng m t  á  đương sự này th o quy định tại điểm    hoản 2  i u 227 

 ủa Bộ  uật Tố tụng d n sự. 

[3    t y u   u  h i  iện  ủa nguy n đơn, Hội đồng   t      t th y: 

 3.1  Phía nguy n đơn đ   ung   p  ho T a án tài  iệu,  h ng     à  ản 

sao  á  văn  ản gồm: 01 Hợp đồng tín dụng số 7006-  V-201903992 ngày 25 

tháng 10 năm 2019 và 01  áo  áo đ   u t giải ng n  i m gi y nhận nợ  ập ngày 

25 tháng 10 năm 2019,  h ng minh việ   ị đơn    vay  ủa nguy n đơn số ti n  à 

43.000.000 đồng với những th a thuận v    i su t và thời hạn thanh toán phù 

hợp với  ời tr nh  ày  ủa nguy n đơn. Ngượ   ại, phía  ị đơn đ  đượ  T a án 

triệu tập hợp  ệ nhi u   n, nhưng  h ng    m t để đưa ra    i n phản đối hay thu 

thập,  ung   p, giao nộp  ho T a án tài  iệu,  h ng     h ng minh    i n phản 

đối  ủa m nh đối với y u   u  h i  iện  ủa nguy n đơn. Do đ , Hội đồng   t    

 ăn    quy định tại  á   hoản 1, 2 và 4  i u 91  ủa Bộ  uật tố tụng d n sự, ti n 

hành giải quy t vụ án tr n  ơ s  tài  iệu,  h ng    đ  đượ  thu thập trong hồ sơ 

vụ án. 

 3.2    t nội dung Hợp đồng tín dụng số 7006-LAV-201903992 ngày 25 

tháng 10 năm 2019 th a thuận thời hạn trả nợ  à 12 tháng.   n thời điểm nguy n 

đơn    đơn  h i  iện,  hoản vay đ  quá thời hạn trả nợ th o th a thuận, nhưng 

 ị đơn  h ng trả nợ gố  và nợ   i th o th a thuận  à đ  vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán. Do đ , nguy n đơn  h i  iện y u   u  ị đơn trả toàn  ộ nợ gố   à 

43.000.000 đồng và nợ   i phát sinh  à     ăn   . 

Th o hợp đồng tín dụng đượ       t giữa nguy n đơn và  ị đơn,  á  

đương sự th a thuận m     i su t trong hạn  à 9,5 /năm,   i su t quá hạn   ng 

150  so với   i su t trong hạn  à phù hợp với quy định tại  hoản 5  i u 466 và 

 hoản 1  i u 468  ủa Bộ  uật d n sự năm 2015. Nội dung hợp đồng tín dụng    

th a thuận thời hạn t t toán nợ gố   à ngày 25 tháng 10 năm 2020, nhưng đ n 

nay  ị đơn v n  hưa thanh toán đượ   hoản nào. Do đ , nguy n đơn y u   u  ị 

đơn trả nợ   i tr n nợ gố  th o   i su t th a thuận trong hợp đồng  à 9,5 /năm 

tương  ng với thời hạn vay đ n hạn  hưa trả  à 19.742.301 đồng; nợ   i qúa hạn 

tr n số nợ gố   à 14,25 /năm tương  ng với thời gian quá hạn  hưa trả  à 

7.879.014 đồng  à phù hợp với th a thuận  ủa  á  đương sự và đúng pháp  uật. 

 3.3  Từ những ph n tí h tr n,   t y u   u  ủa nguy n đơn đ i  ị đơn trả 

số ti n 70.621.315 đồng, trong đ : Nợ gố   à 43.000.000 đồng; nợ   i trong hạn 

 à 19.742.301 đồng; nợ   i quá hạn  à 7.879.014 đồng  à     ăn   , đượ  Hội 

đồng   t     h p nhận.    

 3.4   ối với tài sản giữ hộ  à 03 Gi y  h ng nhận quy n s  dụng đ t, số 

vào s : CH00427, CH00426 và CH00425, số phát hành: BD 408509, BD 

408508 và BD 408507, do Ủy  an nh n d n huyện P, tỉnh Hậu Giang   p  ho 
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ông  ồng Hoàng H  ùng ngày 23 tháng 12 năm 2010.  uá tr nh giải quy t vụ án 

  ng như tại phi n t a, nguy n đơn  h ng y u   u giải quy t;  ị đơn và người 

   quy n  ợi, nghĩa vụ  i n quan vắng m t và   ng  h ng    y u   u n n Hội 

đồng   t     h ng đ t ra   m   t. 

[4] V  án phí: Do y u   u  h i  iện  ủa nguy n đơn đượ   h p nhận toàn 

 ộ n n  ị đơn phải  hịu toàn  ộ án phí  à 05  giá ngạ h giá trị tài sản tranh  h p 

th o quy định  ủa pháp  uật. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    vào  hoản 3  i u 26, điểm a  hoản 1  i u 35, điểm a  hoản 1 

 i u 39,  á  đi u 91, 92, 144 và 147, điểm    hoản 2  i u 227  ủa Bộ  uật Tố 

tụng d n sự;  á  đi u 463, 466 và 468  ủa Bộ  uật d n sự năm 2015;  á  đi u 91, 

98  ủa  uật  á  t   h   tín dụng năm 2010;  i u 210  ủa  uật  á  t   h   tín 

dụng năm 2024; điểm    hoản 1  i u 24 và  hoản 4  i u 26 Nghị quy t 

326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủa Ủy  an Thường vụ 

 uố  hội. 

Tuy n   :  

1. Ch p nhận toàn  ộ y u   u  h i  iện  ủa nguy n đơn. Buộ   ị đơn  à 

ông  ồng Hoàng H    nghĩa vụ trả  ho nguy n đơn  à Ngân hàng N1 (do ông 

Bùi Thành N và ông Ô Thanh T đại diện  số ti n  à 70.621.315 đồng   ảy mươi 

triệu sáu trăm hai mươi mốt ngh n  a trăm mười  ăm đồng , trong đ : Nợ gố   à 

43.000.000 đồng; nợ   i trong hạn  à 19.742.301 đồng; nợ   i quá hạn  à 

7.879.014 đồng. 

Kể từ ngày ti p th o  ủa ngày   t    sơ thẩm  ho đ n  hi thi hành án 

 ong,   n phải thi hành án   n phải  hịu  hoản ti n   i  ủa số ti n   n phải thi 

hành án th o m     i su t  á    n th a thuận nhưng phải phù hợp với quy định 

 ủa pháp  uật. 

2. V  án phí: Ông  ồng Hoàng H phải  hịu 3.531.000 đồng   a triệu năm 

trăm  a mươi mốt ngh n đồng  án phí d n sự sơ thẩm. Ngân hàng N1 (do ông 

Bùi Thành N và ông Ông Thanh T đại diện  đượ  nhận  ại số ti n tạm  ng án phí 

đ  nộp  à 1.714.000 đồng  một triệu  ảy trăm mười  ốn ngh n đồng  th o  i n 

 ai thu số 0006907 ngày 24 tháng 6 năm 2024  ủa Chi  ụ  Thi hành án d n sự 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

3. Trường hợp  ản án, quy t định đượ  thi hành th o  i u 2  uật thi hành 

án d n sự th  người đượ  thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự    

quy n th a thuận thi hành án, quy n thi hành án, tự nguyện thi hành án ho    ị 
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 ưỡng  h  thi hành án th o quy định tại  á   i u 6, 7, 7a, 7  và 9  uật thi hành 

án d n sự; thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện th o quy định tại  i u 30  uật 

thi hành án d n sự. 

4. Cá  đương sự    quy n  àm đơn  háng  áo trong thời hạn 15 ngày  ể từ 

ngày tuy n án, đối với đương sự vắng m t tại phi n t a ho    h ng    m t  hi 

tuy n án mà       do  hính đáng th  thời hạn  háng  áo đượ  tính từ ngày nhận 

đượ   ản án ho    ản án đượ  ni m y t th o quy định  ủa Bộ  uật tố tụng d n 

sự. 

Nơi nhận: 

- T ND tỉnh Hậu Giang; 

- VKSND H.Phụng Hiệp; 

- Chi  ụ  TH DS H.Phụng Hiệp; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 
 


